
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, Ngõ 282 Khương Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

16/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VICACO

0108744526

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở), lâm 
sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620(Chính)

2. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

3. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

8. Sản xuất đồng hồ 2652

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

11. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường,gối và hàng dệt. Bán buôn vải. Bán buôn hàng may 
mặc. Bán buôn giày dép.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VICACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICACO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH VICACO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966530991
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh (trừ dược phẩm). Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.

4649

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4711

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4723

21. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, 

4724

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
LONG

Số 10, ngõ 14, Xã Tả 
Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 00109002776

2NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯƠNG

Số 10, ngõ 14, Xã Tả 
Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001191018110

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi

5210

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác 5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ

5630

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng).

7410

32. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

33. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001191018110
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10, ngõ 14, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21B, ngõ 2 Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ

29/11/1991 Kinh Việt Nam

22/02/2019 Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/4Thời gian đăng từ ngày 16/05/2019 đến ngày 15/06/2019



4/4Thời gian đăng từ ngày 16/05/2019 đến ngày 15/06/2019


